
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021Số: 210000052/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH NIPEXCO

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 02/NP-2021  Ngày: 08/01/2021
2. Địa chỉ: 194 Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Bộ trợ cụ
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: Trang thiết bị Y tế loại A
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd.
Địa chỉ chủ sở hữu: 444, GIDC Estate, Waghodia - 391760, Dist. Vadodara, Gujarat, India
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 028 54096844 Điện thoại di động:
Địa chỉ: Số 05, đường số 08, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH NIPEXCO(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x



9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



 

BẢNG KÊ CHI TIẾT DỤNG CỤ PHÂN LOẠI 

 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

1 DŨA CHỎM XƯƠNG Cái SP18.INS.3001 
Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

2 THƯỚC ĐO Cái 

SP18.INS.3002, 

SP18.INS.3003, 

SP18.INS.3004, 

SP18.INS.3005, 

SP18.INS.3006, 

SP18.INS.3007, 

SP18.INS.3008, 

SP18.INS.3009, 

SP18.INS.3010, 

SP18.INS.2181, 

SP18.INS.2196, 

SP18.INS.0638, 

SP18.INS.3545, 

SP18.INS.0061, 

SP18.INS.0119, 

SP18.INS.3345, 

SP18.INS.0001, 

SP18.INS.0047, 

SP18.INS.0371, 

SP18.INS.0391, 

SP18.INS.0402, 

SP18.INS.1485, 

SP18.INS.1490, 

SP18.INS.1519, 

SP18.INS.1551, 

SP18.INS.1586, 

SP18.INS.8119, 

SP18.INS.8130, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

SP18.INS.8134, 

SP18.INS.2346, 

SP18.INS.2351, 

SP18.INS.2461, 

SP18.INS.0251, 

SP18.INS.0295, 

SP18.INS.0594, 

SP18.INS.0595, 

SP18.INS.3445, 

SP18.INS.3940, 

SP18.INS.4175, 

SP18.INS.3820, 

SP18.INS.0329, 

SP18.INS.0360, 

SP18.INS.3214, 

SP18.INS.4040, 

SP18.INS.4055, 

SP18.INS.0201, 

3 THÁO ĐINH CHO ĐẦU XƯƠNG ĐÙI Cái SP18.INS.3011 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

4 BÖA DÙNG CHO ĐẦU XƯƠNG ĐÙI Cái SP18.INS.3012 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

5 TAY CẦM PHỤ Cái SP18.INS.3013 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

6 KHOAN TAY Cái SP18.INS.2100 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

7 KẸP MỞ Cái SP18.INS.2101 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

8 
THƯỚC TIA X CHO ĐINH XƯƠNG 

CÁNH TAY 
Cái SP18.INS.2106 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

9 

ĐINH KIRSCHNER 2.5MM ĐẦU RỖNG, 

DÀI 280MM, THÉP KHÔNG GỈ (xâm 

nhập tạm thời và tái sử dụng) 

Cái SP18.INS.2111 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

10 
DÙI NHỌN CÓ TAY CẦM CHỮ T, 

RỖNG, THẲNG 
Cái SP18.INS.2116 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

11 VÍT NỐI CHO XƯƠNG CÁNH TAY  Cái SP18.INS.2121 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

12 CỜ LÊ 11.0MM Cái SP18.INS.2126 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

13 
TAY NGẮM ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ KHÓA 

TIÊU CHUẨN CHO UHN 
Cái SP18.INS.2131 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

14 
TAY CHÈN UHN VÀ DÙI CHỌC PHN 

8.0MM 
Cái SP18.INS.2136 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

15 ỐNG NỐI BẢO VỆ 11.0/8.0 Cái SP18.INS.2141 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

16 ỐNG BỌC MŨI KHOAN 8.0/2.7 Cái SP18.INS.2146 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

17 ỐNG BỌC MŨI KHOAN 8.0/3.2 Cái SP18.INS.2151 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

18 

MŨI KHOAN 2.7MM, TIÊU CHUẨN, 

DÀI 210/185MM (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.2156 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

19 3 ĐẦU NỐI ĐỂ NỐI NHANH Cái SP18.INS.2161 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

20 
TUỐC NƠ VÍT LỤC GIÁC NHỎ, 2.5MM, 

CÓ RÃNH, DÀI 250MM 
Cái SP18.INS.2166 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

21 

MŨI KHOAN Ø 3.2MM, TIÊU CHUẨN, 

DÀI 210/185MM, 3 ĐẦU NỐI NHANH 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.2171 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

22 
TUỐC NƠ VÍT LỤC GIÁC 3.5MM, CÓ 

RÃNH, DÀI 240MM 
Cái SP18.INS.2176 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

23 
TAY NGẮM ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ KHÓA 

ĐẦU MŨI KHOAN CHO UHN VÀ PHN 
Cái SP18.INS.2186 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

24 DÙI CHỌC 2.0MM Cái SP18.INS.2188 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

25 ỐNG BỌC MŨI KHOAN 4.5/2.0 Cái SP18.INS.2189 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

26 ỐNG BỌC BẢO VỆ 14.0/4.5 Cái SP18.INS.2190 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

27 
THANH DẪN HƯỚNG 2.0MM ĐẦU 

RỖNG CÓ REN, DÀI 230MM 
Cái SP18.INS.2191 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

28 

MŨI KHOAN 4.5MM, RỖNG CHO ĐẦU 

MŨI KHOAN DÙNG CHO UHN VÀ 

PHN (sử dụng cho khoan tay, không dùng 

cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.2201 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

29 
BỘ GÀI ĐẦU MŨI KHOAN, CHO UHN 

VÀ PHN 
Cái SP18.INS.2206 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

30 
VÍT NỖI ĐẦU MŨI KHOAN, CHO UHN 

VÀ PHN 
Cái SP18.INS.2211 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

31 

MŨI KHOAN 4.5MM, DÀI 145/120MM, 

2 ĐẦU NỐI ĐỂ NỐI NHANH (sử dụng 

cho khoan tay, không dùng cho khoan 

điện) 

Cái SP18.INS.2216 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

32 MŨI MÀI, CHO ĐẦU NỐI NHANH Cái SP18.INS.2221 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

33 
LƯỠI DAO, DÀI 130MM, NỐI NHANH 

(TÙY CHỌN) 
Cái SP18.INS.2226 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

34 THANH MÀI 8.5/3.5MM, HÌNH NÓN, Cái SP18.INS.2231 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

DÀI 80MM, NỐI NHANH Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

35 
THANH MÀI 8.5/3.5MM, HÌNH NÓN, 

DÀI 110MM, NỐI NHANH 
Cái SP18.INS.2236 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

36 ỐNG NỐI (LỚN) Cái SP18.INS.2241 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

37 
ĐẦU NỐI NHANH VỚI ĐINH 

KIRSCHNER 
Cái SP18.INS.2246 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

38 TAY KHOAN Cái SP18.INS.2251 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

39 ĐẦU NỐI NHANH AO/ASIF Cái SP18.INS.2256 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

40 VÍT NỐI NÉN ÉP Cái SP18.INS.2261 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

41 DỤNG CỤ NÉN DÀNH CHO UHN Cái SP18.INS.2266 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

42 ĐẦU NỐI ĐỂ RÖT ĐINH CHO UHN Cái SP18.INS.2271 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

43 BỘ CHÈN/RÖT ĐINH CHO UTN/CTN Cái SP18.INS.2276 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

VÀ UHN Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

44 BÖA TRƯỢT CÓ RÃNH Cái SP18.INS.2281 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

45 KẸP GIỮ VÍT Cái 

SP18.INS.2286, 

SP18.INS.0162, 

SP18.INS.0303, 

SP18.INS.0358, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

46 TAY CHÈN Cái 
SP18.INS.0621, 

SP18.INS.8108, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

47 THANH DẪN HƯỚNG Cái 

SP18.INS.0622, 

SP18.INS.1459, 

SP18.INS.1502, 

SP18.INS.0231, 

SP18.INS.3405, 

SP18.INS.3900, 

SP18.INS.4135, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

48 DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH ĐẦU DƯỚI Cái 
SP18.INS.0623, 

SP18.INS.8110, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

49 VÍT CHỐT DƯỚI Cái SP18.INS.0624 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

50 KHÓA CHỮ U Cái 
SP18.INS.0625, 

SP18.INS.1505, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

51 THANH NỐI Cái 
SP18.INS.0626, 

SP18.INS.8122, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Hồ Chí Minh 

52 CỜ LÊ Cái 

SP18.INS.0627, 

SP18.INS.3530, 

SP18.INS.3330, 

SP18.INS.0382, 

SP18.INS.8121, 

SP18.INS.3430, 

SP18.INS.3925, 

SP18.INS.4160, 

SP18.INS.3790, 

SP18.INS.4025,  

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

53 THANH CỐ ĐỊNH Cái 

SP18.INS.0628, 

SP18.INS.1506, 

SP18.INS.1569, 

SP18.INS.1591, 

SP18.INS.8105, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

54 VÍT NỐI Cái 

SP18.INS.0629, 

SP18.INS.1561, 

SP18.INS.8099, 

SP18.INS.8109, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

55 VÍT CHỐT TRÊN Cái SP18.INS.0630 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

56 

MŨI KHOAN CHỮ T ĐẦU PHẲNG 

3.6MM (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0631 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

57 TAY NỐI NHANH CHỮ T Cái 

SP18.INS.0632, 

SP18.INS.0007, 

SP18.INS.0375, 

SP18.INS.0243, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

58 
KHOAN VỚI TAY CẦM CỨNG, 

ĐƯỜNG KÍNH 7.0MM 
Cái SP18.INS.0633 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

59 
KHOAN VỚI TAY CẦM CỨNG, 

ĐƯỜNG KÍNH 8.0MM 
Cái SP18.INS.0634 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

60 
KHOAN VỚI TAY CẦM CỨNG, 

ĐƯỜNG KÍNH 8.5MM 
Cái SP18.INS.0635 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

61 
KHOAN VỚI TAY CẦM CỨNG, 

ĐƯỜNG KÍNH 9.0MM 
Cái SP18.INS.0636 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

62 TUỐC NƠ VÍT 3.5MM Cái SP18.INS.0637 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

63 BÖA TRƯỢT Cái 

SP18.INS.0639, 

SP18.INS.0381, 

SP18.INS.1610, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

64 CỜ LÊ SW5, L Cái SP18.INS.0640 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

65 CỜ LÊ SW3, L Cái SP18.INS.0641 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

66 DÙI CHỌC Cái 

SP18.INS.0642, 

SP18.INS.0646, 

SP18.INS.8140, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

67 ỐNG NỐI 8.0MM/10MM Cái SP18.INS.0643 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

68 ỐNG NỐI MŨI KHOAN 3.6MM Cái SP18.INS.0644 
Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

69 ỐNG NỐI MŨI KHOAN 2.9MM Cái SP18.INS.0645 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

70 
MŨI KHOAN 3.6MM (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.0647 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

71 
MŨI KHOAN 2.9MM (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.0648 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

72 TAY NỐI NHANH SW3.5 Cái SP18.INS.0649 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

73 TẤM BẢO VỆ 2.9MM Cái SP18.INS.0650 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

74 
ĐINH 2MM (xâm nhập tạm thời và tái sử 

dụng) 
Cái SP18.INS.0651 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

75 
MŨI KHOAN 10MM (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.0652 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

76 TẤM BẢO VỆ 5MM Cái SP18.INS.0653 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

77 THANH GIỮ ỐC SW3.5 Cái SP18.INS.0654 
Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

78 DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH ĐẦU TRÊN Cái SP18.INS.0655 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

79 DỤNG CỤ ĐO KHỚP NỐI Cái SP18.INS.0656 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

80 DÙI CHỌC XƯƠNG Cái 

SP18.INS.3500, 

SP18.INS.3300, 

SP18.INS.3400, 

SP18.INS.3895, 

SP18.INS.4130, 

SP18.INS.3755, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

81 
ĐINH DẪN HƯỚNG (xâm nhập tạm thời 

và tái sử dụng) 
Cái 

SP18.INS.3505, 

SP18.INS.3305, 

SP18.INS.8145, 

SP18.INS.3760, 

SP18.INS.4000, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

82 KHOAN TAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG Cái SP18.INS.3510 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

83 
GÁ CHO ĐINH ĐẦU TRÊN CÁNH TAY 

(1 GÁ CHÍNH & 1 GÁ ĐÍNH KÈM) 
Cái SP18.INS.3515 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

84 VÍT CHỐT ĐINH Cái SP18.INS.3520 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

85 THANH ĐÕN BẨY Cái 

SP18.INS.3525, 

SP18.INS.3325, 

SP18.INS.3425, 

SP18.INS.3920, 

SP18.INS.4155, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

SP18.INS.3795, 

SP18.INS.4020, 

86 ỐNG NỐI Cái 

SP18.INS.3535, 

SP18.INS.3335, 

SP18.INS.3435, 

SP18.INS.3930, 

SP18.INS.4165, 

SP18.INS.4030, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

87 

MŨI KHOAN BẰNG THÉP KHÔNG GỈ 

3.0MM & 4.0MM (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.3540 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

88 TUỐC NƠ VÍT 3.5MM & 4.5MM Cái 
SP18.INS.3550, 

SP15.INS.3450, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

89 HỘP ĐỰNG BỘ DỤNG CỤ Cái 

SP18.INS.HUN, 

SP18.INS.UFN, 

SP18.INS.NGN, 

SP18.INS.NAIN, 

SP18.INS.8150, 

SP18.INS.SFT, 

SP18.INS.PCF, 

SP18.INS.LCPL, 

SP18.INS.CC6.5, 

SP18.INS.CC4.0, 

SP18.INS.WIRE, 

SP18.INS.3014, 

SP18.INS.SUP, 

SP18.INS.XTN, 

SP18.INS.LPISF, 

SP18.INS.LPILF, 

SP18.INS.DHS/DCS, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

90 THANH DẪN HƯỚNG CÓ REN 3.2MM Cái SP18.INS.0062 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

91 DÙI CHỌC XƯƠNG CHÀY RỖNG Cái SP18.INS.0063 
Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

92 
ĐINH PUSHER (xâm nhập tạm thời và tái 

sử dụng) 
Cái 

SP18.INS.0064, 

SP18.INS.0021, 

SP18.INS.0426, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

93 ỐNG NỐI BẢO VỆ Cái SP18.INS.0065 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

94 ỐNG NỐI CHO THANH DẪN HƯỚNG Cái SP18.INS.0066 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

95 

MŨI KHOAN RỖNG ĐẦU TRÊN CHO 

XƯƠNG CHÀY (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0067 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

96 TAY QUAY NỐI NHANH Cái SP18.INS.0068 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

97 NẸP BẢO VỆ XƯƠNG CHÀY Cái 

SP18.INS.0069, 

SP18.INS.0376, 

SP18.INS.8123, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

98 
THANH DẪN HƯỚNG CHỮ T (XƯƠNG 

CHÀY) 
Cái SP18.INS.0070 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

99 THANH DẪN HƯỚNG ĐẦU TRÒN 2.5 Cái SP18.INS.0071 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

100 CÁN KHOAN RỖNG (XƯƠNG CHÀY) Cái SP18.INS.0072 
Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

101 ĐẦU KHOAN RỖNG 7.5MM Cái SP18.INS.0073 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

102 ĐẦU KHOAN RỖNG 8.0MM Cái SP18.INS.0074 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

103 ĐẦU KHOAN RỖNG 8.5MM Cái 
SP18.INS.0075, 

SP18.INS.0010, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

104 ĐẦU KHOAN RỖNG 9.0MM Cái 
SP18.INS.0076, 

SP18.INS.0011, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

105 ĐẦU KHOAN RỖNG 9.5MM Cái 
SP18.INS.0077, 

SP18.INS.0012, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

106 ĐẦU KHOAN RỖNG 10.0MM Cái 
SP18.INS.0078, 

SP18.INS.0013, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

107 ĐẦU KHOAN RỖNG 10.5MM Cái 
SP18.INS.0079, 

SP18.INS.0014, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

108 ĐẦU KHOAN RỖNG 11.0MM Cái 
SP18.INS.0080, 

SP18.INS.0015, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

109 ĐẦU KHOAN RỖNG 11.5MM Cái 
SP18.INS.0081, 

SP18.INS.0016, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

110 ĐẦU KHOAN RỖNG12.0MM Cái SP18.INS.0082 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

111 ĐẦU KHOAN RỖNG 12.5MM Cái 
SP18.INS.0083, 

SP18.INS.0018, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

112 ĐẦU KHOAN RỖNG 13.0MM Cái 
SP18.INS.0084, 

SP18.INS.0019, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

113 GÁ CHÍNH CHO ĐINH XƯƠNG CHÀY Cái SP18.INS.0085 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

114 CHỐT HÌNH NÓN Cái SP18.INS.0086 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

115 CHỐT NHỎ HÌNH NÓN Cái SP18.INS.0087 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

116 BỘ CHUYỂN ĐỔI TRƯỢT Cái SP18.INS.0088 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

117 BỘ CHUYỂN ĐỔI Cái 

SP18.INS.0089, 

SP18.INS.0379, 

SP18.INS.3845, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

118 CỜ LÊ SW11 Cái SP18.INS.0090 
Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

119 CỜ LÊ CHỮ L Cái SP18.INS.0091 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

120 THANH THÁO ĐINH XƯƠNG CHÀY Cái SP18.INS.0092 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

121 
VÍT CHỐT NỐI CHO THANH THÁO 

ĐINH 
Cái SP18.INS.0093 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

122 TUỐC NƠ VÍT CHỮ T SW6.5 Cái SP18.INS.0094 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

123 
TUỐC NƠ VÍT CHO VÍT CHỐT HÌNH 

NÓN SW6.5 
Cái SP18.INS.0095 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

124 BÖA TRƯỢT CÓ TAY CẦM Cái SP18.INS.0096 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

125 GÁ TRÊN CHO XƯƠNG CHÀY Cái SP18.INS.0097 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

126 CHỐT NỐI CHO GÁ TRÊN Cái 
SP18.INS.0098, 

SP18.INS.0029, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

127 ỐNG NỐI CHÍNH Cái SP18.INS.0099 
Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

128 KIM CHỌC Cái 
SP18.INS.0100, 

SP18.INS.0420, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

129 
ỐNG NỐI MŨI KHOAN CÓ TAY CẦM 

3.0MM 
Cái SP18.INS.0101 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

130 
ỐNG NỐI MŨI KHOAN CÓ TAY CẦM 

4.0MM 
Cái 

SP18.INS.0102, 

SP18.INS.0044, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

131 
MŨI KHOAN 3.0MM (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.0103 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

132 HÃM MŨI KHOAN 3.0MM Cái SP18.INS.0104 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

133 
MŨI KHOAN 4.0MM (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái 

SP18.INS.0105, 

SP18.INS.0045, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

134 HÃM MŨI KHOAN 4.0MM Cái SP18.INS.0106 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

135 
KHÓA LỤC GIÁC CHỮ L VÀ KHÓA 

SW5 
Cái SP18.INS.0107 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

136 KHÓA LỤC GIÁC SW4 Cái SP18.INS.0108 
Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

137 GÁ DƯỚI CHO XƯƠNG CHÀY Cái SP18.INS.0109 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

138 CHỐT NỐI CHO GÁ DƯỚI Cái SP18.INS.0110 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

139 
DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH ĐẦU DƯỚI CHO 

XƯƠNG CHÀY 
Cái SP18.INS.0111 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

140 
ĐẦU NỐI CHO DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH 

ĐẦU DƯỚI 
Cái SP18.INS.0112 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

141 
ỐNG BỌC MŨI KHOAN CÓ TAY CẦM 

5.8MM 
Cái SP18.INS.0113 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

142 

MŨI KHOAN 5.8MM NỐI NHANH (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0114 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

143 

MŨI KHOAN ĐẦU PHẲNG CÓ TAY 

CẦM 5.8MM (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0115 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

144 
THANH CHỌC CHỮ T 

(8.0MM/9.0MM/10.0MM) 
Cái SP18.INS.0116 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

145 
THANH CHỌC CHỮ T 

(11.0MM/12.0MM) 
Cái SP18.INS.0117 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

146 VÍT CHỐT NÉN Cái 
SP18.INS.0118, 

SP18.INS.0441, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

147 TUỐC NƠ VÍT CÓ TAY CẦM SW3.5 Cái SP18.INS.0120 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

148 TUÔC NƠ VÍT NỐI NHANH SW3.5 Cái SP18.INS.0121 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

149 TUỐC NƠ VÍT SW3.5 Cái SP18.INS.0122 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

150 KHOAN TAY RỖNG HÌNH NÓN Cái SP18.INS.3310 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

151 
GÁ CHO ĐINH XƯƠNG CHÀY (1 GÁ 

CHÍNH & 1 GÁ ĐÍNH KÈM) 
Cái SP18.INS.3315 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

152 VÍT CHỐT ĐINH (CHỐT HÌNH NÓN) Cái SP18.INS.3320 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

153 

MŨI KHOAN BẰNG THÉP KHÔNG GỈ 

3.0MM & 4.0MM (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.3340 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

154 TUỐC NƠ VÍT 4.5MM Cái 
SP18.INS.3350, 

SP18.INS.4045, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ltd., Ấn Độ Ltd., Ấn Độ Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

155 HỘP ĐỰNG BỘ DỤNG CỤ Cái SP18.INS.UTN 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

156 DÙI CHỌC XƯƠNG ĐÙI RỖNG Cái SP18.INS.0002 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

157 BỘ NẸP XƯƠNG ĐÙI Cái SP18.INS.0003 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

158 

MŨI KHOAN RỖNG ĐẦU TRÊN CHO 

ĐINH XƯƠNG ĐÙI (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0004 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

159 HÃM MŨI KHOAN Cái 

SP18.INS.0005, 

SP18.INS.0046, 

SP18.INS.0425, 

SP18.INS.0331, 

SP18.INS.0355, 

SP18.INS.3224, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

160 KHÓA LỤC GIÁC L VÀ KHÓA SW3 Cái SP18.INS.0006 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

161 
THANH DẪN HƯỚNG VỚI TAY CẦM 

CHỮ T (XƯƠNG ĐÙI) 
Cái SP18.INS.0008 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

162 
CÁN KHOAN RỖNG CHO MŨI KHOAN 

LINH HOẠT (XƯƠNG ĐÙI) 
Cái SP18.INS.0009 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

163 ĐẦU KHOAN RỖNG 12.0MM Cái SP18.INS.0017 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

164 
THANH DẪN HƯỚNG CÓ ĐẦU CHỐT 

2.5MM 
Cái SP18.INS.0020 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

165 GÁ CHÍNH CHO ĐINH XƯƠNG ĐÙI Cái SP18.INS.0022 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

166 VÍT CHỐT HÌNH NÓN Cái 
SP18.INS.0023, 

SP18.INS.0378, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

167 BỘ CHUYỂN ĐỔI CHO XƯƠNG ĐÙI Cái SP18.INS.0024 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

168 THANH THÁO ĐINH Cái 

SP18.INS.0025, 

SP18.INS.0411, 

SP18.INS.3835, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

169 BÚA Cái 

SP18.INS.0026, 

SP18.INS.8114, 

SP18.INS.3840, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

170 CHỐT NỐI CHO THANH RÖT ĐINH Cái SP18.INS.0027 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

171 GÁ TRÊN CHO XƯƠNG ĐÙI Cái SP18.INS.0028 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

172 GÁ DƯỚI CHO XƯƠNG ĐÙI Cái SP18.INS.0030 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

173 
VÍT CHỐT NỐI CHO GÁ DƯỚI CHO 

XƯƠNG ĐÙI 
Cái SP18.INS.0031 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

174 DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH CHO XƯƠNG ĐÙI Cái SP18.INS.0032 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

175 KHÓA LỤC GIÁC L VÀ KHÓA SW5 Cái SP18.INS.0033 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

176 ỐNG NỐI CHÍNH NGẮN Cái SP18.INS.0034 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

177 KIM CHỌC NGẮN Cái SP18.INS.0035 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

178 
ỐNG BỌC MŨI KHOAN CÓ TAY CẦM 

5.2MM 
Cái SP18.INS.0036 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

179 

MŨI KHOAN 5.2MM NỐI NHANH (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0037 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

180 

MŨI KHOAN CHỮ T ĐẦU PHẲNG 

5.2MM (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0038 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

181 THANH CỐ ĐỊNH CHỮ T Cái SP18.INS.0039 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

182 VÍT CHỐT NÉN (9.0MM/10.0MM) Cái SP18.INS.0040 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

183 VÍT CHỐT NÉN (11.0MM/ 12.0MM) Cái SP18.INS.0041 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

184 ỐNG NỐI CHÍNH DÀI Cái SP18.INS.0042 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

185 KIM CHỌC DÀI Cái SP18.INS.0043 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

186 TUỐC NƠ VÍT TAY CẦM CHỮ T SW3.5 Cái SP18.INS.0048 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

187 TUỐC NƠ VÍT NỐI NHANH SW3.5 Cái SP18.INS.0049 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

188 ỐNG BỌC BẢO VỆ Cái 
SP18.INS.0372, 

SP18.INS.1552, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

189 ỐNG BỌCTHANH DẪN HƯỚNG Cái SP18.INS.0373 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

190 MŨI KHOAN ĐẦU TRÊN RỖNG (sử Cái SP18.INS.0374, Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

SP18.INS.1482, Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

191 GÁ CHÍNH Cái SP18.INS.0377 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

192 THANH CHUYỂN ĐỔI Cái SP18.INS.0380 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

193 GÁ TRÊN 130° Cái SP18.INS.0383 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

194 GÁ TRÊN 125° Cái SP18.INS.0384 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

195 VÍT CHỐT NỐI GÁ TRÊN Cái SP18.INS.0385 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

196 ỐC NÉN Cái SP18.INS.0386 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

197 ỐNG NỐI CHO ĐẦU KHÓA Cái SP18.INS.0387 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

198 
ỐNG NỐI CHO ĐINH DẪN HƯỚNG 

TRÊN 
Cái SP18.INS.0388 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

199 DÙI CHỌC CHO VÍT CHỐT TRÊN Cái SP18.INS.0389 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

200 
THANH DẪN HƯỚNG ĐẦU TRÊN CÓ 

REN 3.2MM 
Cái SP18.INS.0390 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

201 HÃM Cái 
SP18.INS.0392, 

SP18.INS.1612, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

202 

MŨI KHOAN TRÊN, RỖNG, NỐI 

NHANH (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0393 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

203 TUỐC NƠ VÍT CHO ĐẦU KHÓA Cái SP18.INS.0394 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

204 THANH NỐI KHỚP CHO ĐẦU KHÓA Cái SP18.INS.0395 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

205 TAY VẶN NGƯỢC Cái SP18.INS.0396 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

206 GÁ DƯỚI CHO ĐINH 17.0CM/20.0CM Cái SP18.INS.0397 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

207 GÁ DƯỚI CHO ĐINH CỐ ĐỊNH 24.0CM Cái SP18.INS.0398 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

208 GÁ DƯỚI CHO ĐINH KHÓA CỐ ĐỊNH Cái SP18.INS.0399 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

NGẮN 17.0CM/20.0CM Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

209 ỐNG NỐI CHÍNH CHO VÍT DƯỚI Cái SP18.INS.0400 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

210 ỐNG NỐI MŨI KHOAN CHO VÍT DƯỚI Cái SP18.INS.0401 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

211 THANH CHỌC CHO VÍT DƯỚI Cái SP18.INS.0403 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

212 TUỐC NƠ VÍT SW4 CÓ TAY CẦM Cái SP18.INS.0404 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

213 
TUỐC NƠ VÍT CHO VÍT CHỐT HÌNH 

NÓN 
Cái SP18.INS.0405 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

214 
ĐINH DẪN HƯỚNG ĐẦU TRÊN CONG 

(xâm nhập tạm thời và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.0406 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

215 TUỐC NƠ VÍT RỖNG CHO NẮP ĐINH Cái SP18.INS.0407 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

216 
ỐNG NỐI THANH MỞ RỘNG NẮP 

ĐINH 
Cái SP18.INS.0408 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

217 ĐẦU KHÓA RÚT Cái SP18.INS.0409 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

218 BÖA TRƯỢT CÓ TAY CẦM CÓ RÃNH Cái SP18.INS.0410 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

219 TAY ĐỠ GÁ DƯỚI CHO ĐINH DÀI Cái SP18.INS.0412 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

220 GÁ DƯỚI CHO ĐINH DÀI Cái SP18.INS.0413 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

221 KHUNG CỐ ĐỊNH Cái SP18.INS.0414 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

222 DÙI CHỌC RỖNG Cái SP18.INS.0415 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

223 

MŨI KHOAN CHỮ T ĐẦU PHẲNG (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0416 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

224 

MŨI KHOAN 4.0MM NỐI NHANH (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0417 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

225 
ỐNG NỐI CHÍNH CHO KHUNG CỐ 

ĐỊNH 
Cái SP18.INS.0418 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

226 ỖNG NỐI MŨI KHOAN CHO KHUNG Cái SP18.INS.0419 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

CỐ ĐỊNH Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

227 
ĐINH DẪN HƯỚNG ĐẦU TRÒN (xâm 

nhập tạm thời và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.0421 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

228 
CÁN RỖNG CHỮ T CHO ĐINH DẪN 

HƯỚNG 
Cái SP18.INS.0422 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

229 KHÓA CHỮ L SW5 Cái SP18.INS.0423 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

230 KHÓA CHỮ SW3 Cái SP18.INS.0424 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

231 
CHỐT NỐI CHO GÁ DƯỚI CỦA ĐINH 

DÀI 
Cái SP18.INS.0427 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

232 CHỐT NỐI CHO KHUNG CỐ ĐỊNH Cái SP18.INS.0428 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

233 
CHỐT NỐI TAY GÁ DƯỚI CHO ĐINH 

DÀI 
Cái SP18.INS.0429 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

234 ĐẦU KHOAN LINH HOẠT Cái 
SP18.INS.0430, 

SP18.INS.1470, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

235 ĐẦU KHOAN 8.5MM Cái SP18.INS.0431 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

236 ĐẦU KHOAN 9.0MM Cái SP18.INS.0432 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

237 ĐẦU KHOAN 9.5MM Cái SP18.INS.0433 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

238 ĐẦU KHOAN 10.0MM Cái SP18.INS.0434 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

239 ĐẦU KHOAN 10.5MM Cái SP18.INS.0435 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

240 ĐẦU KHOAN 11.0MM Cái SP18.INS.0436 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

241 ĐẦU KHOAN 11.5MM Cái SP18.INS.0437 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

242 ĐẦU KHOAN 12.0MM Cái SP18.INS.0438 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

243 ĐẦU KHOAN 12.5MM Cái SP18.INS.0439 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

244 ĐẦU KHOAN 13.0MM Cái SP18.INS.0440 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

245 
THANH ĐỊNH HƯỚNG VỚI TAY CẦM 

CHỮ T 
Cái SP18.INS.0442 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

246 

MŨI KHOAN 4.3MM NỐI NHANH (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0443 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

247 TAY CẦM THAY NHANH Cái SP18.INS.0444 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

248 
TAY CHÈN VÍT 4*3.2, CÓ KHẮC 

ĐƯỜNG KÍNH 8.2 
Cái SP18.INS.1431 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

249 
VÍT NỐI M8*1, ĐƯỜNG KÍNH 8.2 / 

SW6.5 
Cái SP18.INS.1432 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

250 
THANH DẪN HƯỚNG ĐẦU TRÊN, CÓ 

KHẮC CHỮ 
Cái SP18.INS.1433 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

251 
THANH DẪN HƯỚNG ĐẦU DƯỚI 320‐
440 

Cái SP18.INS.1434 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

252 
THANH DẪN HƯỚNG ĐÙI ĐẦU TRÊN 

VÀ DƯỚI 180‐240 
Cái SP18.INS.1435 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

253 DỤNG CỤ CHỌC ĐẦU DƯỚI Cái SP18.INS.1436 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

254 VÍT CHỐT TRÒN BẰNG THÉP Cái SP18.INS.1437 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

255 THANH CHỌC ĐƯỜNG KÍNH 5.2/8.1 Cái SP18.INS.1438 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

256 
DÙI CHỌC RỖNG (ĐƯỜNG KÍNH MŨI 

16, ĐƯỜNG KÍNH LỖ 4.5) 
Cái SP18.INS.1439 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

257 

ĐINH DẪN HƯỚNG ĐƯỜNG KÍNH 

2.5*320 (xâm nhập tạm thời và tái sử 

dụng) 

Cái SP18.INS.1440 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

258 

ĐINH DẪN HƯỚNG CÓ REN ĐƯỜNG 

KÍNH 2.5*320 (xâm nhập tạm thời và tái 

sử dụng) 

Cái SP18.INS.1441 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

259 

MŨI KHOAN ĐẦU PHẲNG DIA 

5.2*220, CÓ KHẮC CHỮ (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.1442 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

260 

MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 5.2*250, 

ĐỈNH TAM GIÁC, CÓ KHẮC CHỮ (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1443 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

261 
ỐNG NỐI ĐƯỜNG KÍNH 8.1 / 10*120 

17‐4 
Cái SP18.INS.1444 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

262 ỐNG NỐI DÀI ĐƯỜNG KÍNH 8.1 / Cái SP18.INS.1445 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

10*155 17‐4 Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

263 KHOAN DẪN HƯỚNG DÀI 6.4 Cái SP18.INS.1446 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

264 KHOAN DẪN HƯỚNG DÀI 2.5 Cái SP18.INS.1447 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

265 KHOAN DẪN HƯỚNG DÀI 5.2 Cái SP18.INS.1448 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

266 KHOAN DẪN HƯỚNG DÀI 4.3 Cái SP18.INS.1449 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

267 CỜ LÊ SW5 / M3.5 Cái SP18.INS.1451 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

268 BỘ ĐẦU NỐI M8*1 / M10*1 Cái SP18.INS.1452 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

269 
BÖA TRƯỢT M10*1 CÓ TAY CẦM 

RỖNG 
Cái SP18.INS.1453 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

270 BÖA TRƯỢT ỐC M10*2 Cái SP18.INS.1454 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

271 BÖA TRƯỢT ĐƯỜNG KÍNH 44/11 Cái SP18.INS.1455 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

L=105 Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

272 
DÙI CHỌC CHO ỐNG NỐI ĐƯỜNG 

KÍNH 8.1*120 
Cái SP18.INS.1456 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

273 
DÙI CHỌC CHO ỐNG NỐI ĐƯỜNG 

KÍNH 8.1*155 
Cái SP18.INS.1457 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

274 

ĐINH KIRSCHNER VỚI ĐẦU DÙI 

CHỌC ĐƯỜNG KÍNH 2.5/3.9*1000 (xâm 

nhập tạm thời và tái sử dụng) 

Cái SP18.INS.1458 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

275 CỜ LÊ SW5 440B Cái SP18.INS.1460 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

276 CỜ LÊ BẢO VỆ SW3 440B Cái SP18.INS.1461 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

277 
DỤNG CỤ BẢO VỆ ĐƯỜNG KÍNH 

4.5*11/SW3 
Cái SP18.INS.1462 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

278 
DỤNG CỤ BẢO VỆ ĐƯỜNG KÍNH 

6.5*11/SW3 
Cái SP18.INS.1463 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

279 
DỤNG CỤ BẢO VỆ ĐƯỜNG KÍNH 

7*11/SW3 
Cái SP18.INS.1464 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

280 ĐẾ BẢO VỆ Cái SP18.INS.1465 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

281 
ĐINH DẪN HƯỚNG ĐƯỜNG KÍNH 2.5 

(xâm nhập tạm thời và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.1466 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

282 VÍT CHỐT M8*1/SW5 Cái SP18.INS.1467 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

283 VÍT CHỐT NỐI M8*1/SW5 Cái SP18.INS.1468 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

284 CỜ LÊ CHỮ T CHO VÍT RỖNG SW6.5 Cái SP18.INS.1469 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

285 ĐẦU KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 8.5 Cái SP18.INS.1471 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

286 ĐẦU KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 9 Cái SP18.INS.1472 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

287 ĐẦU KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 9.5 Cái SP18.INS.1473 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

288 ĐẦU KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 10 Cái SP18.INS.1474 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

289 ĐẦU KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 10.5 Cái SP18.INS.1475 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

290 ĐẦU KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 11 Cái SP18.INS.1476 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

291 ĐẦU KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 11.5 Cái SP18.INS.1477 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

292 ĐẦU KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 12 Cái SP18.INS.1478 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

293 ĐẦU KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 12.5 Cái SP18.INS.1479 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

294 ĐẦU KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 13 Cái SP18.INS.1480 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

295 MŨI KHOAN BƯỚC Cái SP18.INS.1481 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

296 TAY NỐI NHANH Cái 
SP18.INS.1483, 

SP18.INS.1607 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

297 CỜ LÊ CHO VÍT RỖNG SW6.5 Cái SP18.INS.1484 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

298 CỜ LÊ CHỮ T SW4.0 L=250 440B Cái SP18.INS.1486 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

299 

MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 4.3*300 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1487 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

300 TUỐC NƠ VÍT THÔNG DỤNG Cái SP18.INS.1488 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

301 DÙI CHỌC CÓ MÓC Cái SP18.INS.1489 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

302 VÍT NỐI M10*1 Cái SP18.INS.1501 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

303 THANH RĂNG ĐỊNH HƯỚNG DƯỚI Cái 
SP18.INS.1503, 

SP18.INS.1571, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

304 TAY CẦM Cái SP18.INS.1504 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

305 THANH DẪN HƯỚNG VÍT NỐI Cái SP18.INS.1507 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

306 TAY CẦM THAY NHANH (BỘ 3) Cái SP18.INS.1508 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

307 MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 9 (sử dụng Cái SP18.INS.1509 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

cho khoan tay, không dùng cho khoan 

điện) 
Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

308 

MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 10 (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1510 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

309 

MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 11 (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1511 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

310 

MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 12 (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1512 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

311 

MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 13 (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1513 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

312 

MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 13.5 (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1514 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

313 THANH CỐ ĐỊNH GÓC PHẢI Cái SP18.INS.1515 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

314 DỤNG CỤ THÁO VÍT M8*1 Cái SP18.INS.1516 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

315 DỤNG CỤ TARO ĐƯỜNG KÍNH 6 Cái SP18.INS.1517 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

316 VÍT LỤC GIÁC CHỮ T SW3.5 Cái SP18.INS.1518 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

317 CỜ LÊ MỞ SW12 Cái SP18.INS.1520 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

318 KHỚP NỐI M10*1 Cái SP18.INS.1521 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

319 DỤNG CỤ THÁO ĐINH Cái SP18.INS.1522 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

320 VÍT LỤC GIÁC L SW5 Cái SP18.INS.1523 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

321 VÍT LỤC GIÁC SW3 Cái SP18.INS.1524 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

322 DỤNG CỤ MỞ (LỚN, NGƯỢC) Cái SP18.INS.1525 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

323 ỐNG NỐI ĐƯỜNG KÍNH 8/10*120 Cái SP18.INS.1526 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

324 
ỐNG NỐI MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 

4.0 
Cái SP18.INS.1527 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

325 ỐNG NỐI MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH Cái SP18.INS.1528 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

5.0 Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

326 
DÙI CHỌC DẪN HƯỚNG ĐƯỜNG 

KÍNH 8*140 
Cái SP18.INS.1529 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

327 

MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 4.0*300 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1530 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

328 

MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 5.0*300 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1531 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

329 HÃM KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 4.0 Cái SP18.INS.1532 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

330 
THANH DẪN HƯỚNG ĐƯỜNG KÍNH 

2.5*660 
Cái SP18.INS.1533 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

331 

MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 3.5*300 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1534 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

332 HÃM KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 5.3 Cái SP18.INS.1535 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

333 

MŨI KHOAN CHỮ T ĐẦU PHẲNG 

ĐƯỜNG KÍNH 4.0*220 (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.1536 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

334 ỖNG MŨI KHOAN ĐƯỜNG KÍNH 3.5 Cái SP18.INS.1537 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

335 DỤNG CỤ TARO Cái SP18.INS.1538 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

336 DỤNG CỤ TARO ĐƯỜNG KÍNH 6.5 Cái SP18.INS.1539 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

337 THANH DẪN HƯỚNG CHO VÍT NỐI Cái 
SP18.INS.1540, 

SP18.INS.0234, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

338 DỤNG CỤ TẠO LỖ RỖNG Cái SP18.INS.1553 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

339 DỤNG CỤ TẠO LỖ RỖNG NHỌN Cái SP18.INS.1554 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

340 KHOAN TẠO LỖ ĐẦU TRÊN Cái SP18.INS.1555 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

341 
ĐINH CÓ REN 3.2*300 (xâm nhập tạm 

thời và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.1556 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

342 
MŨI KHOAN LINH HOẠT (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.1557 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

343 ĐẦU KHOAN LINH HOẠT ĐƯỜNG Cái SP18.INS.1558 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

KÍNH 7.5 Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

344 
ĐẦU KHOAN LINH HOẠT ĐƯỜNG 

KÍNH 8.0 
Cái SP18.INS.1559 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

345 TAY ĐỠ ĐINH XƯƠNG CHÀY II Cái SP18.INS.1560 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

346 VÍT NÉN Cái 
SP18.INS.1562, 

SP18.INS.8111, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

347 CỜ LÊ CHO VÍT NỐI SW6.5 Cái SP18.INS.1563 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

348 CỜ LÊ CHO VÍT NÉN SW6.5 Cái SP18.INS.1564 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

349 ĐẦU KẾT NỐI THANH THÁO M8*1 Cái SP18.INS.1565 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

350 THANH THÁO Cái SP18.INS.1566 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

351 THANH DẪN HƯỚNG BÖA TRƯỢT Cái SP18.INS.1567 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

352 THANH DẪN ĐINH XƯƠNG CHÀY II Cái SP18.INS.1568 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

255‐375 Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

353 KHÓA CỐ ĐỊNH Cái SP18.INS.1570 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

354 
THANH RĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÓA 

BÁNH RĂNG DƯỚI 
Cái SP18.INS.1572 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

355 CỜ LÊ SW3.5 Cái SP18.INS.1573 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

356 THANH RĂNG ĐỊNH HƯỚNG TRÊN Cái SP18.INS.1574 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

357 
THANH RĂNG ĐỊNH HƯỚNG XỐP 

TRÊN 
Cái SP18.INS.1575 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

358 
MŨI KHOAN 3.2 (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.1576 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

359 

MŨI KHOAN TAM GIÁC 4.0*300 (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1577 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

360 

MŨI KHOAN ĐẦU PHẲNG 5.2*220 (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1578 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

361 MŨI KHOAN ĐẦU TAM GIÁC 5.2*250 Cái SP18.INS.1579 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 
Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

362 ỐNG BỌC 8.1/10*120 Cái SP18.INS.1580 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

363 ỐNG BỌC MŨI KHOAN 4.0 Cái SP18.INS.1581 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

364 ỐNG BỌC MŨI KHOAN 5.2 Cái SP18.INS.1582 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

365 ỐNG BỌC 11/8.6*120 Cái SP18.INS.1583 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

366 ỐNG BỌC MŨI KHOAN 3.2 Cái SP18.INS.1584 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

367 ỐNG BỌC ĐINH 3.2*142 Cái SP18.INS.1585 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

368 CỜ LÊ CHO VÍT KHÓA SW3.5 Cái SP18.INS.1587 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

369 THÁO CHỐT M10*1 Cái SP18.INS.1588 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

370 DỤNG CỤ TÁCH MÔ MỀM Cái SP18.INS.1589 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

371 
ĐINH ĐẦU TRÒN 2.5/3.9*1000 (xâm 

nhập tạm thời và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.1590 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

372 CỜ LÊ KHÓA BÁNH RĂNG SW5 Cái SP18.INS.1592 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

373 CỜ LÊ HÃM SW3 Cái SP18.INS.1593 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

374 HÃM 4.0 Cái SP18.INS.1594 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

375 BẢO VỆ DA NHỎ Cái SP18.INS.1595 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

376 THANH KHÓA BÁNH RĂNG Cái 
SP18.INS.1596, 

SP18.INS.1597, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

377 
ĐẦU KHOAN LINH HOẠT ĐƯỜNG 

KÍNH 8.5 
Cái SP18.INS.1598 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

378 
ĐẦU KHOAN LINH HOẠT ĐƯỜNG 

KÍNH 9 
Cái SP18.INS.1599 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

379 ĐẦU KHOAN LINH HOẠT ĐƯỜNG Cái SP18.INS.1600 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

KÍNH 9.5 Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

380 
ĐẦU KHOAN LINH HOẠT ĐƯỜNG 

KÍNH 10 
Cái SP18.INS.1601 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

381 
ĐẦU KHOAN LINH HOẠT ĐƯỜNG 

KÍNH 10.5 
Cái SP18.INS.1602 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

382 
ĐẦU KHOAN LINH HOẠT ĐƯỜNG 

KÍNH 11 
Cái SP18.INS.1603 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

383 
ĐẦU KHOAN LINH HOẠT ĐƯỜNG 

KÍNH 11.5 
Cái SP18.INS.1604 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

384 
ĐẦU KHOAN LINH HOẠT ĐƯỜNG 

KÍNH 12 
Cái SP18.INS.1605 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

385 GIÁ ĐỠ ĐINH DẪN HƯỚNG Cái SP18.INS.1606 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

386 CỜ LÊ NHỎ Cái SP18.INS.1608 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

387 CỜ LÊ MỞ LỖ SW11 Cái SP18.INS.1609 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

388 VÍT CHỐT SW3.5 Cái SP18.INS.1611 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

389 DÙI CHỌC THẲNG Cái SP18.INS.3690 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

390 
BỘ CHÈN VỚI KẸP VÀ KHÓA THÔNG 

DỤNG 
Cái SP18.INS.3695 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

391 
THANH ĐÓNG CỌC ĐẦU PHẲNG VÀ 

ĐẦU NHỌN 
Cái SP18.INS.3700 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

392 THANH THÁO ĐINH VÀ BÖA Cái SP18.INS.3705 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

393 THANH DẪN HƯỚNG CHO VÍT NGẮN Cái SP18.INS.8096 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

394 TUỐC NƠ VÍT Cái 

SP18.INS.8097, 

SP18.INS.8128,  

SP18.INS.4180, 

SP18.INS.0215, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

395 THANH DẪN HƯỚNG CHO VÍT DÀI Cái SP18.INS.8098 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

396 ỐNG BỌC Cái 

SP18.INS.8100, 

SP18.INS.8117, 

SP18.INS.8124, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

397 CÂY TÁCH XƯƠNG Cái SP18.INS.8101, Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

SP18.INS.8115, 

SP18.INS.1097, 
Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

398 ỐNG BỌC MŨI KHOAN Cái 

SP18.INS.8102, 

SP18.INS.8116, 

SP18.INS.8125, 

SP18.INS.3830, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

399 
MŨI KHOAN ĐẦU PHẲNG (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.8103 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

400 
MŨI KHOAN (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 
Cái 

SP18.INS.8104, 

SP18.INS.8126, 

SP18.INS.8141, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

401 VÍT CHỐT Cái 
SP18.INS.8106, 

SP18.INS.3785, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

402 THANH CỐ ĐỊNH PHỤ Cái SP18.INS.8107 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

403 CỜ LÊ MỞ Cái SP18.INS.8112 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

404 BÚA DẪN HƯỚNG Cái SP18.INS.8113 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

405 
ĐINH DẪN HƯỚNG TRÊN CÓ REN 

(xâm nhập tạm thời và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.8118 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

406 MŨI KHOAN BƯỚC RỖNG (sử dụng cho Cái SP18.INS.8120 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

407 TẤM BẢO VỆ Cái SP18.INS.8127 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

408 THANH CỐ ĐỊNH 90° Cái SP18.INS.8129 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

409 
TUỐC NƠ VÍT THAY NHANH ĐẦU 

HÌNH SAO 
Cái SP18.INS.8131 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

410 TUỐC NƠ VÍT KHÓA ĐẦU TRƯỚC Cái SP18.INS.8132 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

411 TUỐC NƠ VÍT HÌNH SAO Cái SP18.INS.8133 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

412 BỘ ĐẦU NỐI Cái SP18.INS.8135 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

413 TAY NỐI NHANH (NHỎ) Cái SP18.INS.8136 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

414 TAY NỐI NHANH (LỚN) Cái SP18.INS.8137 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

415 ỐNG BỌC BẢO VỆ CHO TAY CẦM Cái SP18.INS.8138 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

416 
ĐINH DẪN HƯỚNG CÓ REN 2.5 (xâm 

nhập tạm thời và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.8139 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

417 
MŨI KHOAN KHOÉT (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái 

SP18.INS.8142, 

SP18.INS.8143 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

418 
MŨI KHOAN ĐẦU TRÊN (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.8144 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

419 

MŨI KHOAN LINH HOẠT Φ7 (sử dụng 

cho khoan tay, không dùng cho khoan 

điện) 

Cái SP18.INS.8146 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

420 

MŨI KHOAN LINH HOẠT Φ8 (sử dụng 

cho khoan tay, không dùng cho khoan 

điện) 

Cái SP18.INS.8147 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

421 

MŨI KHOAN LINH HOẠT Φ8.5 (sử dụng 

cho khoan tay, không dùng cho khoan 

điện) 

Cái SP18.INS.8148 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

422 

MŨI KHOAN LINH HOẠT Φ9 (sử dụng 

cho khoan tay, không dùng cho khoan 

điện) 

Cái SP18.INS.8149 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

423 TARO CHO VÍT 2.7MM, AO, 50MM Cái SP18.INS.2336 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

424 TARO CHO VÍT 3.5MM, AO, 70MM Cái SP18.INS.2341 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

425 

MŨI KHOAN DẪN HƯỚNG TẠO LỖ 

KHÓA TRÒN (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.2356 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

426 

MŨI KHOAN DẪN HƯỚNG TẠO LỖ 

NÉN HÌNH ELIP (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.2361 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

427 TUỐC NƠ VÍT ĐẦU DẸP, AO, T7 Cái SP18.INS.2366 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

428 TUỐC NƠ VÍT ĐẦU DẸP, AO, T10 Cái SP18.INS.2371 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

429 
TAY CẦM TUỐC NƠ VÍT, XOAY/RẮN, 

AO 
Cái SP18.INS.2376 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

430 ỐNG NỐI CHO VÍT 3.5MM Cái SP18.INS.2381 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

431 ỐNG NỐI CHO VÍT 2.7MM  Cái SP18.INS.2386 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

432 KỀM UỐN NẸP Cái SP18.INS.2391 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

433 KỀM CẮT ĐINH K-WIRE (MAX Cái SP18.INS.2396 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

1.6MM) Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

434 KẸP CỐ ĐỊNH MIỆNG VẾT CẮT Cái SP18.INS.2401 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

435 

MŨI KHOAN, 2.0MM X 102MM, WL 

50MM, AO-SHAFT (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.2406 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

436 

MŨI KHOAN, 2.6MM X 122MM, WL 

70MM, AO-SHAFT (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.2411 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

437 KẸP NỐI KHỚP Cái SP18.INS.2416 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

438 KHAY PHỤ KIỆN Cái SP18.INS.2421 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

439 

MŨI KHOAN CHO VÍT 2.7MM, AO 

TÙY CHỌN PHÙ HỢP (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.2426 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

440 MŨI KHOAN CHO VÍT 3.5MM, AO  Cái SP18.INS.2431 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

441 VÍT ĐẦU CHÌM Ø2.7/3.5MM, AO  Cái SP18.INS.2436 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

442 MŨI KHOAN DẪN HƯỚNG CHO VÍT Cái SP18.INS.2441 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

LAG 2.7MM (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 
Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

443 

MŨI KHOAN DẪN HƯỚNG CHO VÍT 

LAG 3.5MM (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.2446 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

444 KHAY DỤNG CỤ / PHỤ KIỆN Cái SP18.INS.2451 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

445 
GIÁ ĐỠ VÍT TỰ ĐIỀU CHỈNH KHÔNG 

CẦN ĐÁNH DẤU 
Cái SP18.INS.2456 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

446 BANH HOHMAN NHỎ Cái SP18.INS.0131 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

447 BANH HOHMAN VỪA Cái SP18.INS.0132 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

448 BANH HOHMAN RỘNG Cái SP18.INS.0133 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

449 CÂY TÁCH XƯƠNG CÓ TAY CẦM Cái SP18.INS.0134 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

450 KẸP GIẢM MŨI NHỌN Cái SP18.INS.0135 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

451 KẸP GIẢM CÓ RĂNG Cái SP18.INS.0136 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

452 KẸP GIỮ XƯƠNG TỰ ĐỊNH TÂM Cái SP18.INS.0137 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

453 THANH DẪN HƯỚNG 1.2MM Cái SP18.INS.0138 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

454 THANH DẪN HƯỚNG 1.5MM Cái SP18.INS.0139 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

455 THANH DẪN HƯỚNG 2.0MM Cái SP18.INS.0140 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

456 THANH DẪN HƯỚNG CÓ REN 1.2MM Cái SP18.INS.0141 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

457 THANH DẪN HƯỚNG CÓ REN 1.5MM Cái SP18.INS.0142 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

458 THANH DẪN HƯỚNG CÓ REN 2.0MM Cái SP18.INS.0143 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

459 
ỐNG CHO THANH DẪN HƯỚNG 

2.0MM 
Cái SP18.INS.0144 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

460 DỤNG CỤ NỐI NHANH Cái SP18.INS.0145 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

461 ỖNG CHO MŨI KHOAN DCP 2.5MM Cái SP18.INS.0146 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

462 
ỐNG CHO MŨI KHOAN LC-DCP 

2.5MM 
Cái SP18.INS.0147 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

463 

MŨI KHOAN 2.5MM, NỐI NHANH (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0148 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

464 ỐNG MŨI KHOAN CHÈN 2.5MM Cái SP18.INS.0149 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

465 ỐNG MŨI KHOAN ĐÔI 2.5MM/3.5MM Cái SP18.INS.0150 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

466 THƯỚC ĐO ĐỘ SÂU Cái SP18.INS.0151 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

467 

MŨI KHOAN 3.5MM NỐI NHANH (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0152 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

468 TAY CẦM CHỮ T NỐI NHANH Cái SP18.INS.0153 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

469 MŨI KHOAN XƯƠNG (XƯƠNG CỨNG) Cái SP18.INS.0154 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

3.5MM NỐI NHANH (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 
Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

470 

MŨI KHOAN XƯƠNG (XƯƠNG CỨNG) 

4.0MM NỐI NHANH (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0155 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

471 ỐNG MŨI KHOAN 2.5MM/3.5MM Cái SP18.INS.0156 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

472 

MŨI KHOAN KHOÉT NỐI NHANH (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0157 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

473 UỐN NẸP 10MM X 87MM Cái SP18.INS.0158 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

474 UỐN NẸP 10MM X 114MM Cái SP18.INS.0159 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

475 UỐN SẮT BÊN TRÁI Cái SP18.INS.0160 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

476 UỐN SẮT BÊN PHẢI Cái SP18.INS.0161 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

477 ỐNG GIỮ VÍT Cái 

SP18.INS.0163, 

SP18.INS.0305, 

SP18.INS.0357, 

SP18.INS.3249, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

478 TUỐC NƠ VÍT LỤC GIÁC CÓ TAY Cái SP18.INS.0164 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

CẦM SW2.5 Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

479 
TUỐC NƠ VÍT LỤC GIÁC SW2.5 NỖI 

NHANH 
Cái SP18.INS.0165 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

480 DỤNG CỤ THÁO VÍT SW2.5 Cái SP18.INS.0166 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

481 
THANH DẪN HƯỚNG ĐẦU CÓ REN 

2.5MM X 250MM 
Cái SP18.INS.0232 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

482 VÍT NỐI ĐỂ CHÈN VÍT LAG (NGẮN) Cái SP18.INS.0233 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

483 CỜ LÊ CHO VÍT LAG DHS / DCS Cái SP18.INS.0235 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

484 VÍT NỐI ĐỂ CHÈN VÍT LAG (DÀI) Cái SP18.INS.0236 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

485 
DỤNG CỤ TẠO ĐƯỜNG HẦM CHO 

NẸP DHS/ DCS 
Cái SP18.INS.0237 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

486 
MŨI KHOAN 3 BƯỚC DHS (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái 

SP18.INS.0238, 

SP18.INS.0239, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

487 DỤNG CỤ DẪN HƯỚNG CỐ ĐỊNH Cái SP18.INS.0240 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

CHO DHS GÓC 95° Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

488 
DỤNG CỤ DẪN HƯỚNG CỐ ĐỊNH 

CHO DHS GÓC 135° 
Cái SP18.INS.0241 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

489 
DỤNG CỤ TARO CHO VÍT LAG DHS / 

DCS 
Cái SP18.INS.0242 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

490 
THIẾT BỊ ĐO TRỰC TIẾP CHO VÍT 

LAG DHS / DCS 
Cái SP18.INS.0244 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

491 
ỐNG NỐI ĐỊNH TÂM CHO DỤNG CỤ 

TARO DHS/ DCS (NGẮN) 
Cái SP18.INS.0245 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

492 
ỐNG NỐI ĐỊNH TÂM CHO DỤNG CỤ 

TARO DHS/ DCS (DÀI) 
Cái SP18.INS.0246 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

493 
TAY NỐI NHANH CHO MŨI KHOAN 

VÀ DỤNG CỤ TARO 
Cái SP18.INS.0247 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

494 
ỐNG NỐI MŨI KHOAN ĐÔI 3.2MM/4.5 

MM 
Cái SP18.INS.0248 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

495 
ỐNG NỐI MŨI KHOAN ĐÔI 

3.2MM/6.5MM 
Cái SP18.INS.0249 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

496 ỐNG BỌC MŨI KHOAN TRUNG GIAN Cái SP18.INS.0250 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

3.2/4.5 Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

497 ỐNG GIỮ CỐ ĐỊNH VÍT Cái SP18.INS.0252 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

498 
ĐẦU NỐI MŨI KHOAN NHANH 3.2MM 

X 147MM 
Cái SP18.INS.0253 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

499 
ĐẦU NỐI MŨI KHOAN NHANH 4.5MM 

X 147MM 
Cái SP18.INS.0254 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

500 
ĐẦU NỐI NHANH CHO DỤNG CỤ 

TARO 4.5MM 
Cái SP18.INS.0255 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

501 
ĐẦU NỐI NHANH CHO DỤNG CỤ 

TARO 6.5MM 
Cái SP18.INS.0256 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

502 ĐẦU THÁO VÍT Cái SP18.INS.0257 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

503 DỤNG CỤ THÁO VÍT Cái SP18.INS.0258 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

504 
TUỐC NƠ VÍT LỤC GIÁC CÓ TAY 

CẦM SW3.5 
Cái SP18.INS.0259 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

505 KẸP XƯƠNG CHẬU NGHIÊNG VỚI Cái SP18.INS.0271 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

ĐẦU KẸP TRÒN (LỚN) Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

506 
KẸP XƯƠNG CHẬU NGHIÊNG VỚI 

ĐẦU KẸP TRÒN (NHỎ) 
Cái SP18.INS.0272 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

507 
KẸP XƯƠNG CHẬU THẲNG VỚI ĐẦU 

KẸP TRÒN 
Cái SP18.INS.0273 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

508 KẸP GIỮ XƯƠNG FARABOEF (NHỎ) Cái SP18.INS.0274 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

509 KẸP GIỮ XƯƠNG FARABOEF (RỘNG) Cái SP18.INS.0275 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

510 
KẸP XƯƠNG CHẬU VỚI 3 ĐẦU KẸP 

TRÒN (DÀI) 
Cái SP18.INS.0276 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

511 KỀM ĐẦU TRÒN (CONG) Cái SP18.INS.0277 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

512 
KẸP XƯƠNG CHẬU KHÔNG ĐỐI 

XỨNG VỚI ĐẦU TRÒN 6.5MM 
Cái SP18.INS.0278 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

513 KỀM ĐẦU TRÒN (PHẲNG) Cái SP18.INS.0279 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

514 KẸP XƯƠNG CHẬU VỚI ĐẦU KẸP Cái SP18.INS.0280 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

TRÒN (DÀI) Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

515 KẸP XƯƠNG CHẬU CHO VÍT Cái SP18.INS.0281 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

516 

DỤNG CỤ TẠO LỖ THẲNG ĐẦU 

TRÒN 6.5 MM CÓ TAY CẦM (DÀI VÀ 

NGẮN) 

Cái SP18.INS.0282 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

517 KẸP ĐẦU NHỌN (RỘNG) Cái SP18.INS.0283 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

518 BANH XƯƠNG CHẬU CÙN Cái SP18.INS.0284 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

519 BANH XƯƠNG CHẬU CÓ MÓC Cái SP18.INS.0285 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

520 
BANH XƯƠNG CHẬU CÓ MÓC VỚI 

TAY CẦM T 
Cái SP18.INS.0286 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

521 

MŨI KHOAN LINH HOẠT 2.5MM (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0287 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

522 
ỐNG BỌC MŨI KHOAN VỚI TAY CẦM 

DÀI 
Cái SP18.INS.0288 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

523 MŨI KHOAN 2.5MM CHO ĐẦU NỐI Cái SP18.INS.0289 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

NHANH (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 
Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

524 

MŨI KHOAN 3.5MM CHO ĐẦU NỐI 

NHANH (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0290 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

525 

MŨI KHOAN 4.5MM CHO ĐẦU NỐI 

NHANH (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0292 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

526 ỐNG BỌC MŨI KHOAN 2.5MM/3.5MM Cái SP18.INS.0293 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

527 ỐNG BỌC MŨI KHOAN3.2MM/4.5MM Cái SP18.INS.0294 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

528 
CÂY CHỌC XƯƠNG 3.5 CHO ĐẦU NỐI 

NHANH 
Cái SP18.INS.0296 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

529 
CÂY CHỌC XƯƠNG 4.0 CHO ĐẦU NỐI 

NHANH 
Cái SP18.INS.0297 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

530 
CÂY CHỌC XƯƠNG 4.5 CHO ĐẦU NỐI 

NHANH 
Cái SP18.INS.0298 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

531 ĐỤC CONG Cái SP18.INS.0299 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

532 ĐỤC THẲNG Cái SP18.INS.0300 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

533 KỀM SẮT UỐN NẸP Cái SP18.INS.0301 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

534 KỀM UỐN NẸP CONG Cái SP18.INS.0302 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

535 TUỐC NƠ VÍT SW2.5 CÓ TAY CẦM Cái SP18.INS.0304 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

536 TUỐC NƠ VÍT SW3.5 CÓ TAY CẦM Cái SP18.INS.0306 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

537 ỐNG GIỮ VÍT VỚI ĐẦU NỐI NHANH Cái SP18.INS.0307 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

538 
TUỐC NƠ VÍT SW2.5 CHO ĐẦU NỐI 

NHANH 
Cái SP18.INS.0308 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

539 
TUỐC NƠ VÍT SW3.5 CHO ĐẦU NỐI 

NHANH 
Cái SP18.INS.0309 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

540 TAY CẦM T VỚI ĐẦU NỐI NHANH Cái SP18.INS.0310 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

541 TUỐC NƠ VÍT SW2.5 LINH HOẠT VỚI Cái SP18.INS.0311 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

TAY CẦM Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

542 
TUỐC NƠ VÍT SW3.5 LINH HOẠT VỚI 

TAY CẦM 
Cái SP18.INS.0312 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

543 

MŨI KHOAN Ø2MM X 150MM X 

60MM (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0581 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

544 

MŨI KHOAN Ø2.5MM X 150MM X 

60MM (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0582 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

545 

MŨI KHOAN Ø3MM X 150MM X 

60MM (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0583 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

546 

MŨI KHOAN Ø4MM X 150MM X 

60MM (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0584 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

547 

MŨI KHOÉT 5MM CHO ĐẦU NỐI 

NHANH (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.0585 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

548 
ỐNG KHÓA MŨI KHOAN - CỨNG - 

Ø2.4MM 
Cái SP18.INS.0586 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

549 
ỐNG KHÓA MŨI KHOAN - CỨNG - 

Ø2.7MM 
Cái SP18.INS.0587 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

550 ỐNG KHÓA MŨI KHOAN - CỨNG - Cái SP18.INS.0588 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Ø3MM Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

551 
ỐNG KHÓA MŨI KHOAN - CỨNG/XỐP 

- SS - Ø4MM 
Cái SP18.INS.0589 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

552 
ỐNG KHÓA MŨI KHOAN - 

CỨNG/XỐP-TT - Ø4MM 
Cái SP18.INS.0590 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

553 
ỐNG KHÓA MŨI KHOAN - 

CỨNG/XỐP-TT - Ø5MM 
Cái SP18.INS.0591 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

554 
ỐNG KHÓA MŨI KHOAN - 

CỨNG/XỐP-SS - Ø5MM 
Cái SP18.INS.0592 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

555 
ỐNG KHÓA MŨI KHOAN - XỐP - 

Ø6.5MM 
Cái SP18.INS.0593 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

556 
VÍT XƯƠNG CỨNG ĐẦU CÓ REN - 

2.4MM 
Cái SP18.INS.0596 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

557 
VÍT XƯƠNG CỨNG ĐẦU CÓ REN - 

2.7MM 
Cái SP18.INS.0597 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

558 
VÍT XƯƠNG CỨNG ĐẦU CÓ REN - 

3MM 
Cái SP18.INS.0598 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

559 VÍT XƯƠNG CỨNG ĐẦU CÓ REN - Cái SP18.INS.0599 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

3.5MM Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

560 
VÍT XƯƠNG CỨNG ĐẦU CÓ REN - 

4MM 
Cái SP18.INS.0600 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

561 
VÍT XƯƠNG CỨNG ĐẦU CÓ REN - 

4MM 
Cái SP18.INS.0601 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

562 
VÍT XƯƠNG CỨNG ĐẦU CÓ REN - 

4.5MM 
Cái SP18.INS.0602 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

563 
VÍT XƯƠNG CỨNG ĐẦU CÓ REN - 

5MM 
Cái 

SP18.INS.0603, 

SP18.INS.0604, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

564 
VÍT XƯƠNG CỨNG ĐẦU CÓ REN - 

6.5MM 
Cái SP18.INS.0605 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

565 
DỤNG CỤ UỐN NẸP 2.5MM-3MM-

4MM-5MM-6MM  
Cái SP18.INS.0606 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

566 
TUỐC NƠ VÍT CHO ĐẦU NỐI NHANH 

SW 3.5MM 
Cái SP18.INS.0607 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

567 
TUỐC NƠ VÍT CHO ĐẦU NỐI NHANH 

SW 2.5MM 
Cái SP18.INS.0608 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

568 TUỐC NƠ VÍT CHO ĐẦU NỐI Cái SP18.INS.0609 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

NHANHSW 2MM Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

569 TAY CẦM T CHO ĐẦU NỐI NHANH Cái SP18.INS.0610 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

570 TAY VẶN GIỚI HẠN, TAY CẦM I-4NM Cái SP18.INS.0611 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

571 
TAY VẶN GIỚI HẠN, TAY CẦM I-

1.5NM 
Cái SP18.INS.0612 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

572 TAY VẶN GIỚI HẠN, TAY CẦM I-1NM Cái SP18.INS.0613 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

573 ỐNG KHÓA VẶN MŨI KHOAN Cái SP18.INS.0614 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

574 DỤNG CỤ THÁO VÍT 3MM Cái SP18.INS.0615 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

575 DỤNG CỤ THÁO VÍT 4MM Cái SP18.INS.0616 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

576 TAY KHOAN ĐẦU TRÊN XƯƠNG Cái SP18.INS.3410 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

577 GÁ CHO ĐINH ĐẦU TRÊN XƯƠNG Cái SP18.INS.3415 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

CÁNH TAY Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

578 VÍT CHỐT ĐINH Cái 

SP18.INS.3420, 

SP18.INS.3915, 

SP18.INS.4150, 

SP18.INS.4015, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

579 

MŨI KHOAN THÉP KHÔNG GỈ 3.0MM 

& 4.0MM (sử dụng cho khoan tay, không 

dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.3440 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

580 TAY KHOAN 13MM Cái 
SP18.INS.3905, 

SP18.INS.4140, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

581 
GÁ CHO ĐINH XƯƠNG ĐÙI NGƯỢC 

DÒNG 
Cái SP18.INS.3910 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

582 

MŨI KHOAN THÉP KHÔNG GỈ 4.0MM 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái 
SP18.INS.3935, 

SP18.INS.4035, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

583 TUỐC NƠ VÍT 4.5MM Cái SP18.INS.3945 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

584 GÁ CHO ĐINH MẮT CÁ CHÂN Cái SP18.INS.4145 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

585 

MŨI KHOAN THÉP KHÔNG GỈ (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.4170 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

586 GÁ DƯỚI Cái SP18.INS.4185 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

587 TAY KHOAN XƯƠNG RỖNG Cái SP18.INS.3765 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

588 GÁ CHÍNH Cái SP18.INS.3770 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

589 GÁ ĐẦU TRÊN VÀ GÁ ĐẦU DƯỚI Cái SP18.INS.3775 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

590 CHỐT CHO GÁ TRÊN VÀ GÁ CHÍNH Cái SP18.INS.3780 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

591 ỖNG BỌC ĐẦU TRÊN Cái SP18.INS.3800 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

592 
ĐINH DẪN ĐẦU TRÊN (xâm nhập tạm 

thời và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.3805 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

593 

MŨI KHOAN RỖNG 6.0MM VÀ 8.0MM 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.3810 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

594 

MŨI KHOAN RỖNG 6.0MM VÀ 8.0MM 

VỚI TAY CẦM T (sử dụng cho khoan tay, 

không dùng cho khoan điện) 

Cái SP18.INS.3815 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

595 TUỐC NƠ VÍT CHO VÍT TRÊN VÀ VÍT Cái SP18.INS.3825 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

DƯỚI Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

596 
ĐINH DẪN HƯỚNG 2.5MM X 300MM 

(xâm nhập tạm thời và tái sử dụng) 
Cái 

SP18.INS.0321, 

SP18.INS.3174, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

597 

ĐINH DẪN HƯỚNG CÓ REN 2.5MM X 

300MM (xâm nhập tạm thời và tái sử 

dụng) 

Cái 
SP18.INS.0322, 

SP18.INS.3179, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

598 ỐNG BỌC CHÍNH Cái 
SP18.INS.0323, 

SP18.INS.3184, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

599 ỐNG BỌC ĐINH DẪN HƯỚNG Cái 

SP18.INS.0324, 

SP18.INS.0352, 

SP18.INS.3189, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

600 ỐNG BỌC MŨI KHOAN 2.5 Cái SP18.INS.0325 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

601 
ỐNG BỌC MŨI KHOAN 5.0MM CÓ 

TAY CẦM 
Cái 

SP18.INS.0326, 

SP18.INS.3199, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

602 
DỤNG CỤ ĐIỀU CHỈNH ỐNG BỌC 

ĐINH DẪN HƯỚNG 2.5MM VỚI CỜ LÊ 
Cái 

SP18.INS.0327, 

SP18.INS.3204, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

603 
DỤNG CỤ ĐIỀU CHỈNH GÓC DẪN CÓ 

TAY CẦM 
Cái 

SP18.INS.0328, 

SP18.INS.3209, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

604 MŨI KHOAN RỖNG 6.5 (sử dụng cho Cái SP18.INS.0330 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

605 CỜ LÊ LỤC GIÁC SW3 Cái 
SP18.INS.0332, 

SP18.INS.3229, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

606 

MŨI KHOÉT RỖNG CHO VÍT 6.5MM 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0333 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

607 TARO XƯƠNG RỖNG VỚI TAY CẦM T Cái 
SP18.INS.0334, 

SP18.INS.3239, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

608 
TUỐC NƠ VÍT TỰ GIỮ VÍT VỚI TAY 

CẦM SW3.5 
Cái 

SP18.INS.0335, 

SP18.INS.3243, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

609 
TUỐC NƠ VÍT LỤC GIÁC ĐẶC VỚI 

TAY CẦM SW3.5 
Cái SP18.INS.0337 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

610 
ĐINH 2.8MM (xâm nhập tạm thời và tái 

sử dụng) 
Cái 

SP18.INS.0338, 

SP18.INS.3259, 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

611 

MŨI KHOAN RỖNG VỚI HÃM 4.0MM 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.0351 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

612 
ỐNG BỌC CHÍNH CHO ĐINH DẪN 

HƯỚNG VÀ MŨI KHOAN 
Cái SP18.INS.0353 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

613 ĐINH 1.25MM (xâm nhập tạm thời và tái Cái SP18.INS.0354 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

sử dụng)  Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

614 
TUỐC NƠ VÍT LỤC GIÁC SW2.5 RỖNG 

VỚI TAY CẦM  
Cái SP18.INS.0356 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

615 
TUỐC NƠ VÍT LỤC GIÁC SW2.5 ĐẶC 

VỚI TAY CẦM  
Cái SP18.INS.0359 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

616 
ĐINH DẪN HƯỚNG 1.6MM X 250MM 

(xâm nhập tạm thời và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.0361 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

617 ỐNG BỌC MŨI KHOAN 2.5  Cái SP18.INS.3194 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

618 
MŨI KHOAN RỖNG 7.0 (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.3219 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

619 

MŨI KHOÉT RỖNG CHO VÍT 7.0MM 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.3234 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

620 
TUỐC NƠ VÍT LỤC GIÁC SW3.5 ĐẶC 

VỚI TAY CẦM  
Cái SP18.INS.3254 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

621 DÙI XƯƠNG Cái SP18.INS.3995 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

622 TAY KHOAN ĐẦU RỖNG Cái SP18.INS.4005 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

623 GÁ CHO ĐINH TÁI TẠO Cái SP18.INS.4010 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

624 CHỌC XƯƠNG Cái SP18.INS.4050 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

625 

MŨI KHOAN RỖNG 6.0MM (sử dụng 

cho khoan tay, không dùng cho khoan 

điện) 

Cái SP18.INS.4060 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

626 
MŨI KHOAN ĐẶC 6.0MM (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.4065 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

627 

MŨI KHOAN RỖNG VỚI TAY CẦM T 

(sử dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.4070 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

628 
ĐINH DẪN HƯỠNG 2.5 (CHO CHỐT 

TRÊN) 
Cái SP18.INS.4075 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

629 TUỐC NƠ VÍT 4.5MM (RỖNG) Cái SP18.INS.4080 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

630 
ĐINH TIGHTNER/TWISTER (xâm nhập 

tạm thời và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.0955 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

631 DỤNG CỤ VẶN ĐINH Cái SP18.INS.0956 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

632 UỐN ĐINH K Cái SP18.INS.0957 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

633 DỤNG CỤ KÉO ĐINH K VỪA Cái SP18.INS.0958 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

634 
ĐINH PASSIER VỪA (xâm nhập tạm thời 

và tái sử dụng) 
Cái SP18.INS.0959 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

635 DỤNG CỤ CẮT ĐINH VÀ UỐN ĐINH Cái SP18.INS.0960 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

636 
TAY CẦM CHỮ T THÉP KHÔNG GỈ 

VỚI KẸP VÀ KHÓA 
Cái SP18.INS.0961 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

637 

MŨI KHOÉT VỚI ĐẦU 6MM (sử dụng 

cho khoan tay, không dùng cho khoan 

điện) 

Cái SP18.INS.1070 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

638 TARO 4 MM (XƯƠNG XỐP) Cái SP18.INS.1149 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

639 ỖNG KHÓA MŨI KHOAN Cái 
SP18.INS.1061 

SP18.INS.1062 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

640 MŨI KHOAN 2.8MM X 8" (sử dụng cho Cái SP18.INS.1084 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

641 MÓC NHỌN Cái SP18.INS.0217 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

642 
KẸP GIỮ XƯƠNG TỰ ĐỊNH TÂM 

240MM 
Cái SP18.INS.0187 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

643 KẸP GIẢM MŨI NHỌN 240MM Cái SP18.INS.0185 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

644 KẸP GIẢM CÓ RĂNG 240MM Cái SP18.INS.0186 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

645 ỐNG KHÓA MŨI KHOAN Cái 

SP18.INS.1118 

SP18.INS.1119 

SP18.INS.1120 

SP18.INS.1121 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

646 
MŨI KHOAN 3.2MM X 6" (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.0194 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

647 
ỖNG NỖI MŨI KHOAN ĐÔI 

3.2MM/6.5MM 
Cái SP18.INS.0204 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

648 TARO XƯƠNG 6.5MM Cái SP18.INS.0203 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

649 DỤNG CỤ UỐN NẸP 2 ĐẦU Cái SP18.INS.0210 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

SP18.INS.0211 Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

650 
MŨI KHOAN 4.5MM X 6" (sử dụng cho 

khoan tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.0195 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

651 ĐẦU NỐI DCP CHO MŨI KHOAN DẪN Cái SP18.INS.0198 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

652 ỐNG CHÈN MŨI KHOAN Cái SP18.INS.0196 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

653 KẸP GIỮ NẸP VÀ XƯƠNG LOẠI A.O Cái SP18.INS.1154 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

654 
ỐNG NỐI MŨI KHOAN ĐÔI 

3.2MM/4.5MM 
Cái SP18.INS.0200 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

655 
MŨI KHOÉT 8MM (sử dụng cho khoan 

tay, không dùng cho khoan điện) 
Cái SP18.INS.1130 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

656 BANH HOHMANN 9" Cái SP18.INS.0182 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

657 

MŨI KHOAN CHỌC DẪN HƯỚNG (sử 

dụng cho khoan tay, không dùng cho 

khoan điện) 

Cái SP18.INS.1123 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

658 TAY CẦM CHỮ T Cái SP18.INS.0205 Sharma Sharma Công ty TNHH Số 5, Đường số 8, 



 

TT Tên trang thiết bị y tế Đơn vị tính 
Chủng loại / 

Mã sản phẩm 

Tên sơ sở sản xuất/ 

hãng, nước sản xuất 

Tên cơ sở chủ sở 

hữu/ hãng, nước chủ 

sở hữu 

Tên cơ sở bảo hành 
Địa chỉ cơ sở bảo 

hành 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

NIPEXCO Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

659 
TUỐC NƠ VÍT 4.5MM (TAY CẦM 

SLICON) 
Cái SP18.INS.0213 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Sharma 

Pharmaceutical Pvt. 

Ltd., Ấn Độ 

Công ty TNHH 

NIPEXCO 

Số 5, Đường số 8, 

Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 
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